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Căn cứ pháp lý
● Điều 755 Bộ Luật Dân sựĐiều 755 Bộ Luật Dân sự: cấp phép đặc quyền kinh doanh là đối 

tượng của chuyển giao công nghệ
● Điều 12 Luật Chuyển giao Công nghệĐiều 12 Luật Chuyển giao Công nghệ: hợp đồng NQTM là một 

hình thức của chuyển giao công nghệ
● Luật Thương Mại 2005Luật Thương Mại 2005, chương 6, mục 8.
● Nghị định 35/2006/NĐ-CPNghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về 

họat động NQTM
● Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký họat động NQTM

* Ngoài ra, cần tham khảo thêm Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và các 
quy định pháp luật khác có liên quan đến nội dung của hợp đồng 
NQTM



Định nghĩa NQTM

* NQTM là một họat động thương mại, chịu sự điều 
chỉnh chính thức của Luật Thương Mại 2005.

* Định nghĩa tại điều 284 Luật Thương Mại: 

- Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận 
quyền kinh doanh theo quy định, gắn liền việc sử 
dụng thương hiệu  của bên Nhượng quyền

-  Bên Nhượng quyền có quyền thu phí, kiểm soát và 
trợ giúp đối với bên Nhận quyền.



Thương nhân chỉ được nhượng 
quyền khi đảm bảo các điều kiện:

1. Có tư cách pháp lý phù hợp với quy định pháp luật Việt 
Nam

2.Hệ thống kinh doanh dự kiến nhượng quyền phải hoạt 
động ít nhất 01 năm

3. Có Thông báo chấp thuận được NQTM tại Việt NamThông báo chấp thuận được NQTM tại Việt Nam 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

4.Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng nhượng 
quyền kinh doanh phải hợp pháp, được phép kinh doanh 
theo Giấy ĐKKD và các quy định pháp luật liên quan.



Bên nhận quyền phải đảm bảo 
điều kiện

● Có tư cách pháp lý phù hợp với quy định pháp luật

● Có đăng ký kinh doanh nghành nghề phù hợp với 
nội dung nhượng quyền thương mại



Hợp đồng Nhượng quyền thương mại 
● Là thỏa thuận về nội dung và các quy định liên quan 

đến họat động NQTM
● Được lập thành văn bản hoặc các hình thức khác được 

pháp luật công nhận
● Nội dung cơ bản: nội dung về nhượng quyền; Quyền, 

Nghĩa vụ của các bên; Giá trị Phí nhượng quyền ban 
đầu, định kỳ, phương thức thanh tóan; Hiệu lực; Gia 
hạn, chấm dứt, giải quyết tranh chấp

● Ngôn ngữ bằng tiếng Việt, trừ trường hợp nhượng 
quyền ra nước ngoài có thể do các bên tự chọn



Quyền của Bên Nhượng quyền
1.Nhận tiền nhượng quyền
2.Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền
3.Quyết định việc lựa chọn mặt bằng cho Bên nhận quyền
4.Kiểm tra, , giám sát  Bên nhận quyền đối với hoạt động 

kinh doanh được nhượng quyền
5.Đơn phương chấm dứt Hợp đồng NQTM nếu Bên Nhận 

quyền vi phạm điều khoản quy định về đơn phương 
chấm dứt hợp đồng.

6.Các quyền khác theo thỏa thuận Hợp đồng nhưng không 
trái luật.



Nghĩa vụ của Bên Nhượng quyền
1. Cung cấp thông tin trước khi ký hợp đồng NQTM: bản sao hợp đồng 

mẫu, Tài liệu giới thiệu NQTM (UFOC) trước 15 ngày ký hợp đồng

2. Cung cấp thông tin liên quan đến việc thay đổi trong hệ thống nhượng 
quyền

3. Tổ chức đào tạo ban đầu, trợ giúp kỹ thuật cho bên nhận quyền

4. Tổ chức thiết kế, sắp xếp địa điểm kinh doanh cho bên nhận quyền bằng 
chi phí của bên nhận quyền

5. Đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến đối tượng nhượng quyền

6. Đối xử bình đẳng với các bên nhận quyền trong cùng hệ thống nhượng 
quyền

7. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng nhưng không trái 
luật.



Quyền của Bên nhận quyền
1.Quyền được biết thông tin về hệ thống nhượng quyền (tài 

liệu UFOC), hợp đồng mẫu trước khi ký kết Hợp đồng 
NQTM

2.Yêu cầu Bên Nhượng quyền trợ giúp kỹ thuật
3.Yêu cầu Bên Nhượng quyền đối xử bình đẳng
4.Nhượng quyền lại nếu được Bên Nhượng quyền cho phép 

theo Hợp đồng NQTM đã ký
5.Đơn phương chấm dứt Hợp đồng NQTM nếu Bên Nhượng 

quyền vi phạm điều khoản quy định về đơn phương chấm 
dứt hợp đồng.

6.Các quyền khác theo thỏa thuận Hợp đồng nhưng không 
trái luật.



Nghĩa vụ của Bên nhận quyền
1. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bên Nhượng quyền để đánh giá trước khi 

ký kết Hợp đồng NQTM
2. Trả tiền nhượng quyền và các khoản chi phí khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng
3. Đầu tư cơ sở vất chất, nhân lực, tài chính để tiếp nhận việc nhượng quyền
4. Chấp nhận sự kiểm tra, giám sát của Bên Nhượng quyền; tuân thủ các quy định 

về thiết kê, sắp xếp
5. Bảo mật bí quyết kinh doanh của Bên Nhượng quyền kể cả sau khi chấm dứt 

hợp đồng
6. Chấm dứt việc sử dụng, liên quan đến thương hiệu của Bên Nhượng quyền sau 

khi kết thúc hợp đồng
7. Điều hành theo đúng mô hình nhượng quyền do Bên nhận quyền quy định
8. Không được nhượng quyền lại nếu chưa có sự cho phép của Bên Nhượng 

quyền
9. Các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng như ko trái luật



Các trường hợp được đơn phương 
chấm dứt hợp đồng NQTM

Một trong các Bên được đơn phương chấm dứt nếu Bên Một trong các Bên được đơn phương chấm dứt nếu Bên 
còn lại thuộc một trong các trường hợp saucòn lại thuộc một trong các trường hợp sau:

● Bên Nhượng quyền vi phạm điều 287 Luật Thương mại
● Bên Nhận quyền ko còn tư cách pháp lý để kinh doanh
● Bên Nhận quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng có khả năng 

gây thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống NQTM
● Bên Nhận quyền không khắc phục các vi phạm trong 1 thời 

gian hợp lý dù đã được Bên Nhượng quyền thông báo bằng văn 
bản

● Các trường hợp khác theo hợp đồng nhưng ko trái luật



Các hành vi vi phạm pháp luật về 
nhượng quyền thương mại

1. Kinh doanh nhượng quyền khi chưa đủ điều kiện luật định
2. Nhượng quyền thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ cấm kinh 

doanh hoặc chưa đáp ứng điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
đó

3. Vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin
4. Nội dung Bản Giới thiệu NQTM (UFOC) ko trung thực
5. Vi phạm quy định về đăng ký họat động NQTM
6. Không nộp thuế theo quy định pháp luật nhưng chưa đến mức xử 

lý hình sự
7. Không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền
8. Vi phạm các quy định pháp lý khác về NQTM



Cung cấp thông tin thay đổi cho cơ 
quan có thẩm quyền
● Khi có sự thay đổi nội dung nhượng quyền, Bên 

Nhượng quyền phải thông báo cho cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định pháp luật 

● Khi ngừng kinh doanh, cũng phải thông báo để cơ 
quan có thẩm quyền xóa đăng ký nhượng quyền


